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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự phát triển của vi 

khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh trên cá chim vây vàng (Trachinotus spp.) trong điều kiện in vitro. Mẫu cá chim 

vây vàng (n = 54) thu tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình bị lồi mắt, xuất huyết được sử dụng để phân lập vi 

khuẩn, sau đó định danh bằng hình thái, đặc tính sinh hóa, kỹ thuật PCR và gây nhiễm thực nghiệm. Chủng S. iniae 

đại diện của mỗi tỉnh được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, pH, độ mặn lên sự phát triển của chúng. 

Tổng 09 chủng S. iniae được phân lập và định danh thành công. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, pH và độ 

mặn sau 36 giờ nuôi cấy của 03 chủng vi khuẩn S. iniae đại diện cho thấy chúng có thể phát triển ở nhiệt độ  

15-45°C, nhiệt độ tối ưu là 25-40°C. Vi khuẩn phát triển tốt ở khoảng pH 6-8, tối ưu ở pH trung tính (pH = 7). Vi 

khuẩn S. iniae tồn tại và phát triển được ở độ mặn 0-60‰, tuy nhiên khả năng phát triển của chúng có xu hướng 

giảm dần khi tăng dần độ mặn. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin và cơ sở khoa học để xây dựng giải pháp 

phòng bệnh do vi khuẩn S. iniae trên cá chim vây vàng. 

Từ khóa: Streptococcus iniae, phát triển, yếu tố môi trường, cá chim vây vàng. 

Influence of Environmental Factors on the Growth  
of Streptococcus iniae Isolated from Diseased Pompano (Trachinotus spp.) 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the impact of key environmental factors on the growth of Streptococcus iniae, a 

pathogenic bacterium affecting Pompano (Trachinotus spp.), under in vitro conditions. Fish samples (n = 54) 

exhibiting exophthalmia and hemorrhages, collected from Quang Ninh, Hai Phong, and Ninh Binh, were used for 

bacterial isolation. Bacterial identification was performed through morphological analysis, biochemical 

characterization, PCR techniques, and experimental infection. A representative S. iniae isolates from each province 

was utilized to assess the effects of temperature, pH, and salinity on bacterial growth. A total of nine S. iniae strains 

were successfully isolated and identified. The evaluation of environmental influences after 36 hours of cultivation on 

three representative isolates revealed that S. iniae can grow within a temperature range of 15-45°C, with optimal 

growth observed between 25-40°C. The bacteria grow well at pH of 6-8, with optimal at neutral pH (pH = 7). 

Additionally, S. iniae can survive and develop at salinities ranging from 0 to 60‰. However, its growth capacity tends 

to decline gradually with increasing salinity. The findings provide a scientific basis for developing strategies to prevent 

S. iniae-related diseases in pompano fish. 

Keywords: Streptococcus iniae, bacterial growth, environmental factors, pompano. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá chim vây vàng (Trachinotus spp.) là đøi 

tāČng nuôi quan trõng trong ngành thuď sân, có 

phù thăc ën rûng, cāĈng đû bít m÷i mänh, có 

khâ nëng chøng chðu tøt vĉi điều kiện nuôi mêt 
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đû cao; dễ nuôi, chi phí nuôi thçp, đặc biệt thðt 

tríng, ít xāćng dëm, giàu dinh dāċng, phù hČp 

cho chế biến xuçt khèu và đāČc thð trāĈng āa 

chuûng (Linga Prabu & cs., 2021). Cá chim vây 

vàng là loài rûng muøi, có thể søng Ċ đû mặn tĂ 

2-45 ‰, oxy hoà tan trên 2,5 mg/l, nhiệt đû phù 

hČp tĂ 22-30C (Træn Thð Mai Hāćng & cs., 

2017). Việt Nam có bĈ biển dài, thuên lČi cho 

nuôi các loài cá biển nói chung và cá chim vây 

vàng nói riêng, các tînh ven biển hiện nay đều 

cò xu hāĉng phát triển nuôi cá chim vây vàng 

nhā mût hāĉng phát triển tiềm nëng mĉi, mang 

läi hiệu quâ kinh tế cao, đāČc đðnh hāĉng phát 

triển mĊ rûng quy mö, gia tëng sân lāČng nuôi 

để dæn trĊ thành mût trong nhąng loài nuôi biển 

chþ lĆc täi Việt Nam (Lê Quøc Việt & cs., 2022). 

Mût trong nhąng thách thăc lĉn trong nuôi 

cá chim vây vàng là sĆ bùng phát dðch bệnh do 

vi khuèn gây ra (Feng & cs., 2021). Trong đò, vi 

khuèn Streptococcus iniae đã đāČc xác đðnh là 

tác nhân gây ra các vĀ dðch lĉn vĉi tď lệ chết cao 

Ċ cá chim vây vàng và nhiều loài cá biển khác, 

dén đến thiệt häi lĉn cho ngành nuôi tr÷ng thþy 

sân trên toàn cæu (Heckman, 2021). S. iniae là 

vi khuèn Gram dāćng, däng liên cæu và có khâ 

nëng gåy dung huyết. Cá nhiễm bệnh thāĈng có 

triệu chăng là mù mít, bći khöng đðnh hāĉng, 

viêm màng não, xuçt huyết nûi täng, nhiễm 

trùng huyết, tùn thāćng gan, thên và các nûi 

quan, giâm săc đề kháng cþa cá, kết hČp vĉi 

điều kiện möi trāĈng bçt lČi có thể gây chết 

hàng loät (Træn Vï Hích & cs., 2018; Ma & cs., 

2024). S. iniae liên tĀc đāČc báo cáo gây bệnh 

cho các đøi tāČng søng Ċ nāĉc mặn, lČ và nāĉc 

ngõt, đặc biệt là Ċ các vùng nhiệt đĉi và cên 

nhiệt đĉi (Pan & cs., 2024). 

Cho đến nay, S. iniae đã đāČc xác đðnh gây 

bệnh trên nhiều loài cá khác nhau kể câ cá nāĉc 

ngõt và cá biển nhā Ċ cá dìa (Siganus 

canaliculatus) (Locke, 2008), cá h÷i vân 

(Oncorhynchus mykiss) (Namrudi & cs., 2023), 

cá chẽm (Lates calcarifer) (Awate & cs., 2023), cá 

chim vây vàng (Trachinotus spp.) (Xiong & cs., 

2023), cá tráp đæu vàng (Sparus aurata), cá vāČc 

châu Âu (Dicentrarchus labrax) và cá dìa hoang 

dã (Siganus rivulatus) (Zlotkin & cs., 1998). Nëm 

2020, täi Trung Quøc, dðch bệnh do vi khuèn  

S. iniae đã gåy chết hàng loät cá chim vây vàng 

nuôi l÷ng ngoài khći (Feng & cs., 2021).  

Trong khi ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø môi 

trāĈng chính lên phát triển cþa vi khuèn  

S. iniae và các loài Streptococcus spp. khác gây 

bệnh Ċ cá nāĉc ngõt đã đāČc nghiên cău chuyên 

sâu, cung cçp thông tin bù ích cho việc phòng trð 

bệnh trên cá nāĉc ngõt. Tuy nhiên, thông tin 

này rçt hän chế vĉi S. iniae gây bệnh trên cá 

biển nói chung và chim vây vàng nói riêng. 

Nghiên cău này đāČc thĆc hiện nhìm đánh giá 

ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø möi trāĈng chính 

trong quá trình nuôi cçy lên sĆ phát triển cþa vi 

khuèn S. iniae gây bệnh trên cá chim vây 

vàngnhìm cung cçp cć sĊ khoa hõc để nâng cao 

hiệu quâ phòng, trð bệnh trong thĆc tiễn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Cá chim vây vàng có biểu hiện bệnh thu tĂ 

các träi nuôi Ċ Quâng Ninh, Hâi Phòng, Ninh 

Bình và vi khuèn S. iniae phân lêp đāČc tĂ cá 

nhiễm bệnh. Mût sø vêt liệu khác bao g÷m: Môi 

trāĈng Tryptic soya broth, Tryptic soya agar 

(TSB và TSA, Merck) phĀc vĀ nuôi cçy, phân 

lêp vi khuèn, các loäi hóa chçt, sinh phèm, 

trang thiết bð phĀc vĀ quá trình nuôi cçy, đðnh 

danh vi khuèn và thĆc hiện thí nghiệm đánh 

giá ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø möi trāĈng lên 

sĆ phát triển cþa vi khuèn. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu mẫu, nuôi cấy, phân lập và định 

danh vi khuẩn 

- Phương pháp thu mẫu, nuôi cấy và phân 

lập vi khuẩn:  

Tùng sø 54 méu cá chim vây vàng (kích 

thāĉc, khøi lāČng dao đûng 8-25cm, 11-356g) 

nghi nhiễm S. iniae (mít l÷i và xuçt huyết da, 

gøc våy) đāČc thu tĂ 9 träi nuôi (3 träi 

nuôi/tînh), méu cá đāČc bâo quân Ċ nhiệt đû  

4-8C và vên chuyển về phòng thí nghiệm để 

phân tích. Cá bệnh đāČc tùng hČp các đặc điểm 

lâm sàng, giâi phéu quan sát bệnh tích đäi thể, 

nuôi cçy, phân lêp vi khuèn. Mô thên, não và 
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gan cþa cá bệnh đāČc ria cçy trên möi trāĈng 

TSA có bù sung 2% NaCl (Merck, Darmstadt, 

Đăc) và nuôi cçy Ċ 28°C trong 36 giĈ. Khuèn läc 

vi khuèn nhó, trñn, rìa đều, màu tríng đĀc, 

không sinh síc tø và chiếm āu thế đāČc lĆa chõn 

và tiến hành phân lêp và nuôi cçy thuæn. Vi 

khuèn sau khi phân lêp đāČc lāu gią trong TSB 

có chăa 20% glycerol và bâo quân Ċ -80°C để sĄ 

dĀng cho các bāĉc nghiên cău tiếp theo. 

- Phương pháp định danh bằng phân ứng 

sinh hóa:  

Hình däng vi khuèn đāČc quan sát sau khi 

Gram, kiểm tra tính di đûng, thĄ đặc tính sinh 

hòa nhā catalase, oxidase theo hệ thøng đðnh 

danh cþa Bergey (Vos & cs., 2011). Mût sø đặc 

tính sinh hòa khác đāČc đánh giá bìng bû kit 

API 20 Strep theo hāĉng dén cþa nhà sân xuçt. 

Nhąng chþng có kết quâ thĄ sinh hóa trùng vĉi 

chþng chuèn S. iniae ATCC 29178 đāČc lĆa 

chõn để đāa vào các bāĉc đðnh danh tiếp theo. 

- Phương pháp tách chiết DNA và định 

danh vi khuẩn gây bệnh: 

Nhąng chþng vi khuèn sć bû đðnh danh là 

S. iniae qua phân ăng sinh hòa đāČc sĄ dĀng để 

tách chiết DNA bìng bû kit InstaGene (Bio-Rad, 

USA) theo hāĉng dén cþa nhà sân xuçt. DNA vi 

khuèn sau khi tách đāČc lāu gią Ċ -20°C trāĉc 

khi giám đðnh bìng PCR sĄ dĀng cặp m÷i đặc 

hiệu cho vi khuèn S. iniae (Bâng 1). Hún dðch 

cho mût phân ăng PCR có thể tích tùng 20µl, 

bao g÷m 10µl Gotag green Master Mix 

(Promega), 1,5µl múi primer xuöi và ngāČc, 3µl 

méu DNA, 4µl nāĉc tách DNA. Hún dðch đāČc 

đāa vào máy luån nhiệt để khuếch đäi đoän gen 

đặc hiệu theo chu trình nhiệt nhā sau: 95°C 

trong 4 phút; 35 chu kč lặp läi: 95°C trong 30s, 

58°C trong 30s, và 72°C trong 60s; giai đoän kéo 

dài sau cùng Ċ 72°C trong 7 phút. Sân phèm 

PCR đāČc phån tích trên máy điện di sĄ dĀng 

bân gel chăa 1% agarose nhuûm bìng dung dðch 

Redsafe (Intron, Hàn Quøc). Hình ânh điện di 

bân gel đāČc chĀp bìng hệ thøng Gel imager 

(Bio-Rad, MĐ). 

- Xác định khâ năng gây bệnh thực nghiệm 

của vi khuẩn:  

Ba chþng đäi diện (1 chþng/tînh) sau khi 

giám đðnh PCR đāČc lĆa chõn ngéu nhiên để 

tiêm câm nhiễm thĆc nghiệm. Vĉi múi chþng vi 

khuèn, cá câm nhiễm đāČc tiêm vĉi lāČng 0,1ml 

dðch khuèn vĉi n÷ng đû tiêm 1 × 105 CFU/cá và 

mût lö đøi chăng đāČc tiêm tāćng tĆ bìng PBS, 

thí nghiệm đāČc lặp läi 3 læn. Cá đāČc cho ën 

bìng thăc ën cöng nghiệp và đâm bâo các điều 

kiện möi trāĈng trong khoâng phù hČp cho cá 

sinh trāĊng nhā nhiệt đû dao đûng ngày đêm 

29-32°C, pH 7-8, DO > 5 mg/l, TAN < 1 mg/l, 

đû mặn 28-30‰. Cá sau tiêm đāČc theo dõi 

trong 14 ngày, hàng ngày quan sát triệu chăng 

và mù khám kiểm tra bệnh tích để so sánh vĉi 

bệnh tĆ nhiên. Các méu cá mĉi chết hoặc síp 

chết đāČc tái phân lêp, đðnh danh läi tác nhân 

gây bệnh. 

2.2.2. Đánh giá ânh hưởng của một số yếu tố 

môi trường lên sự phát triển của vi khuẩn 

Ảnh hāĊng cþa điều kiện nuôi cçy bao g÷m 

nhiệt đû, đû mặn và pH lên quá trình phát triển 

cþa vi khuèn đāČc tiến hành trong øng  

nghiệm 25ml vĉi mêt đû vi khuèn ban đæu là  

1 × 106 CFU/ml.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ: 

Để đánh giá ânh hāĊng cþa nhiệt đû, tiến 

hành nuôi cçy vi khuèn Ċ 8 khoâng nhiệt đû 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40 và 45 vĉi điều kiện pH 7 và 

không bù sung thêm NaCl theo mô tâ nhóm 

nghiên cău Laith & cs. (2017). Thí nghiệm đāČc 

lặp läi 3 læn. Các măc nhiệt đû đāČc kiểm soát 

bìng hệ thøng thiết bð water bath. 

Bâng 1. Các cặp mồi sử dụng để giâi trình tự và giám định vi khuẩn bằng kỹ thuật PCR 

Primer Trình tự nucleotide (5’-3’) Gene đích Kích cỡ đoạn gene đích Tài liệu tham khảo 

Sin 1-F CTAGAGTACACATGTAGCTAAG  16S rRNA 300bp Zlotkin & cs. (1998) 

 Sin 2-R GGATTTTCCACTCCCATTAC 

Lox -1-F AAGGGGAAATCGCAAGTGCC lactate oxidase 870bp Mata & cs. (2004) 

Lox -2-R ATATCTGATTGGGCCGTCTAA 
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Ảnh hưởng của pH: 

Đøi vĉi pH, möi trāĈng nuöi đāČc điều chînh 

bìng NaOH 1M và HCl 1M để đät đāČc các 

ngāċng pH 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 mô tâ theo 

nghiên cău cþa Laith & cs. (2017). Múi yếu tø 

thí nghiệm đāČc thĆc hiện vĉi 3 læn lặp läi. Vi 

khuèn đāČc nuôi cçy trong điều kiện nhiệt đû 

28°C và không bù sung thêm NaCl. 

Ảnh hưởng của độ mặn: 

Vĉi đû mặn, bù sung NaCl vào möi trāĈng 

nuôi cçy để đät đāČc các măc đû mặn thĄ 

nghiệm 0, 10, 20, 30, 40, 50 và 60‰ mô tâ theo 

nghiên cău cþa Laith & cs. (2017). Múi yếu tø 

thí nghiệm đāČc tiến hành vĉi 3 læn lặp läi. Quá 

trình nuôi cçy vi khuèn đāČc tiến hành Ċ nhiệt 

đû 28°C, là điều kiện phù hČp cho sĆ phát triển 

cþa vi khuèn trong möi trāĈng in vitro. 

Trong các thĄ nghiệm vi khuèn đāČc nuôi 

trong möi trāĈng tëng sinh TSB vĉi các măc 

nhiệt đû, đû mặn và pH đã thiết kế và theo dõi 

sinh trāĊng thông qua giá trð đo mêt đû quang 

OD600 sau 12 giĈ, 24 giĈ và 36 giĈ nuôi cçy.  

2.2.3. Phân tích số liệu 

Kết quâ đo mêt đû quang OD600 cþa dðch 

khuèn sau 12 giĈ, 24 giĈ và 36 giĈ nuôi cçy đāČc 

đánh giá bìng phân tích thøng kê mô tâ bìng 

Excel 2016, kết hČp vĉi so sánh giąa các nghiệm 

thăc bìng phân tích ANOVA, sĄ dĀng phép so 

sánh Turkey Post-Hoc trên phæn mềm SPSS20 

Ċ măc tin cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ phân lập và định danh vi 

khuẩn S. iniae 

Cá chim vây vàng nhiễm bệnh có dçu hiệu 

bći lĈ đĈ, mçt đðnh hāĉng, l÷i mít, xuçt huyết 

nûi quan, xoang bĀng tích dðch (Hình 1). 

Quá trình nuôi cçy và phân lêp vi khuèn tĂ 

cá chim vây vàng nghi nhiễm S. iniae thu đāČc 9 

chþng thuæn đäi diện cþa 9 träi nuôi trên môi 

trāĈng TSA vĉi khuèn läc hình däng tròn nhó 

(Hình 2A), rìa đều, màu tríng đĀc, kích cċ  

0,5-1mm (Hình 2B), vi khuèn bít màu gram 

dāćng, cò däng hình cæu hoặc liên cæu (Hình 2C). 

  

Hình 1. Triệu chứng và bệnh tích cá chim vây vàng bị bệnh xuất huyết 

 

Hình 2. Hình thái khuẩn lạc (A, B) trên môi trường TSA sau 24 giờ nuôi cấy ở nhiệt độ 28C 

và hình thái nhuộm Gram (C) của S. iniae  
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Bâng 2. Đặc tính sinh hóa của S. iniae phân lập từ cá chim vây vàng nuôi tại Việt Nam 

Đặc điểm sinh hóa Chủng S. iniae phân lập (n = 09) Chủng tham chiếu S. iniae ATCC 29178 

Nhuộm Gram + + 

Hình dạng tế bào Liên cầu Liên cầu 

Oxidase - - 

Catalase - - 

Di động - - 

Kích thước khuẩn lạc 0,5-1 mm 0,5-1 mm 

Màu sắc khuẩn lạc (TSA
+
) Trắng đục Trắng đục 

Khả năng dung huyết β + + 

Voges Proskauer (VP) - - 

Hippuric acid (HIP) - - 

Esculin (ESC) + + 

Pyrrolidonyl Arylamidase (PYRA) + + 

α-Galactosidase (α -GAL) - - 

β-GlucuRonidase (β-GUR) - - 

β-Galactosidase (β-GAL) - - 

Alkaline phosphatase (PAL) + + 

Leucine AminoPeptidase (LAP) + + 

Arginine Dihydrolase (ADH) + + 

Ribose (RIB) + + 

Arabinose (ARE) - - 

Manitol (MAN) + + 

Sorbitol (SOR) - - 

Lactose (LAC) - - 

Trehalose (TRE) + + 

Inulin (INU) - - 

Raffinose (RAF) - - 

Amidon (AMD) + + 

Glycogen (GLYG) + + 

Ghi chú: (+): Dương tính; (-): Âm tính. 

Các chþng nghi ngĈ cò đặc tính sinh hòa nhā 

khöng di đûng, âm tính vĉi các phép thĄ oxidase, 

catalase, thþy phân esculin và không thþy phân 

hippurate, các phân ăng 

pyrrolidonylarylamidase, arginine dihydrolase 

dāćng tính; phân ăng β-Glucuronidase, Voges-

Proskauer, α-Galactosidase, β-Galactosidase âm 

tính và các đặc tính sinh hoá khác tāćng đ÷ng vĉi 

đặc tính cþa chþng chuèn S. iniae ATCC 29178, 

và đāČc xác đðnh sć bû là vi khuèn S. iniae. Kết 

quâ thĄ đặc tính sinh hóa cþa các chþng vi 

khuèn S. iniae phân lêp trên cá chim vây vàng 

nhiễm bệnh trong nghiên cău này có sĆ tāćng 

đ÷ng vĉi các chþng S. iniae phân lêp tĂ cá heo 

(Pier & Madin, 1976), cá chẽm (Bromage & cs., 

1999; Tran Vi Hich & cs., 2013). 

Vì 9 chþng vi khuèn có sĆ tāćng đ÷ng cao tĂ 

hình thái và đặc tính sinh hoá, do vêy chõn 

ngéu nhiên 3 chþng (1 chþng/tînh) để giám đðnh 

bìng kĐ thuêt PCR làm cć sĊ để đánh giá ânh 

hāĊng cþa mût sø yếu tøt möi trāĈng (Bâng 2, 

Hình 3). Kết quâ giám đðnh PCR cho thçy câ 03 

chþng dāćng tính vĉi câ 2 cặp m÷i đặc hiệu vĉi 

vi khuèn S. iniae (Hình 3). 
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Ghi chú: A: Sin 1/ Sin 2; B: Lox -1/ Lox -2. M: Marker; giếng 1-3: DNA của 03 chủng vi khuẩn phân lập từ cá 

chim vây vàng; N: Đối chứng âm; P: Đối chứng dương (DNA của S. iniae ATCC 29178). 

Hình 3. Kết quâ sàng lọc bằng PCR chủng vi khuẩn  

sử dụng cặp mồi đặc hiệu cho vi khuẩn S. iniae 

 

Hình 4. Cá chim vây vàng được câm nhiễm S. iniae biểu hiện bơi mất định hướng (A),  

lồi mắt (B), và xuất huyết nội quan (C)

Kết quâ gây bệnh thực nghiệm: Các lô cá câm 

nhiễm vĉi S. iniae cho thçy cá xuçt hiện dçu hiệu 

lâm sàng và bệnh tích tāćng đ÷ng vĉi cá nhiễm 

bệnh ngoài tĆ nhiên nhā bći mçt đðnh hāĉng, l÷i 

mít, xuçt huyết nûi quan (Hình 4), trong khi cá lô 

đøi chăng khoẻ mänh trong suøt quá trình thí 

nghiệm. Kết quâ nuôi cçy, giám đðnh läi bìng 

PCR tĂ méu cá chết trong quá trình câm nhiễm 

đều cho kết quâ vi khuèn S. iniae. 

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh 

trưởng của vi khuẩn S. iniae 

Kết quâ nghiên cău cho thçy S. iniae có khâ 

nëng sinh trāĊng trong dâi nhiệt đû tāćng đøi 

rûng tĂ 15-45°C, tuy nhiên phát triển tøt nhçt 

trong khoâng 25-40°C, vĉi nhiệt đû tøi āu là 30°C 

(P <0,05) täi câ ba thĈi điểm theo dõi (sau 12h, 

24h và 36h nuôi cçy). CĀ thể, vi khuèn phát triển 

tøt Ċ các măc nhiệt 25, 35 và 40°C, trong khi sĆ 

sinh trāĊng suy giâm đáng kể Ċ 20°C (P <0,05). 

Täi các măc nhiệt 10, 15 và 45°C, vi khuèn phát 

triển rçt kém (Hình 5). Nhąng kết quâ này cho 

thçy S. iniae có khâ nëng thích nghi vĉi điều 

kiện nhiệt đû cao, phù hČp vĉi đặc điểm khí hêu 

nhiệt đĉi, đặc biệt giai đoän níng nóng mùa hè, 

thāĈng ghi nhên các đČt bùng phát bệnh trên cá 

biển. Kết quâ này tāćng đ÷ng vĉi báo cáo cþa 

Bromage & Owens (2009), trong đò tď lệ chết cao 
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nhçt Ċ cá chẽm (Lates calcarifer) nhiễm S. iniae 

đāČc ghi nhên Ċ 25-28°C. Bên cänh đò, Zhou & 

cs. (2008) xác đðnh khoâng nhiệt đû tøi āu cho sĆ 

phát triển cþa S. iniae là 35-40°C, cao hćn so vĉi 

kết quâ trong nghiên cău này. SĆ khác biệt này 

có thể do sĆ sai khác về điều kiện nuôi cçy, 

phāćng pháp thí nghiệm hoặc ngu÷n gøc vi 

khuèn. Tuy nhiên, các nghiên cău đều khîng 

đðnh loài S. iniae có khâ nëng phát triển tøt 

trong điều kiện nhiệt đû cao. Ngoài ra, so sánh 

vĉi loài Streptococcus agalactiae, tác nhân gây 

bệnh phù biến khác trên cá nāĉc ngõt cÿng cho 

thçy xu hāĉng tāćng tĆ. Nghiên cău cþa Laith & 

cs. (2017) cho thçy S. agalactiae phát triển mänh 

Ċ 25-35°C, tøi āu Ċ 30°C. Điều này cho thçy rìng 

khâ nëng sinh trāĊng mänh Ċ điều kiện nhiệt đû 

cao là mût đặc điểm phù biến Ċ nhiều loài 

Streptococcus gây bệnh cho đûng vêt thþy sân. 

Đáng chý Ď, khoâng nhiệt đû phát triển tøi āu 

cþa S. iniae (25-40°C) cÿng trùng khĉp vĉi 

khoâng nhiệt đû nuöi lĎ tāĊng cho sĆ sinh trāĊng 

cþa nhiều loài cá biển, trong đò cò cá chim våy 

vàng (Træn Thð Mai Hāćng & cs., 2017). Khi 

nhiệt đû möi trāĈng tëng cao (đặc biệt tĂ  

30-40°C), mặc dü điều kiện này thuên lČi cho sĆ 

phát triển cþa vi khuèn, song läi gây stress và 

suy giâm miễn dðch Ċ cá tĂ đò täo điều kiện cho 

bệnh bùng phát (Ndong & cs., 2007). Vì vêy, 

trong điều kiện thĈi tiết níng nóng, cæn bù sung 

các chế phèm tëng cāĈng miễn dðch, sát trùng 

đðnh kč vĉi ao nuôi, vệ sinh l÷ng lāĉi và treo 

thuøc sát trùng vĉi mô hình nuôi l÷ng. 

3.3. Ảnh hưởng của pH lên sinh trưởng của 

vi khuẩn S. iniae 

Kết quâ nghiên cău cho thçy S. iniae phát 

triển tøt trong khoâng pH tĂ 6,0 đến 8,0, vĉi giá 

trð tøi āu Ċ pH 7,0. Khâ nëng sinh trāĊng không 

có sĆ khác biệt đáng kể khi vi khuèn đāČc nuôi 

cçy trong möi trāĈng có pH 6,0 và 8,0 (P >0,05), 

tuy nhiên sĆ phát triển suy giâm rõ rệt khi pH 

giâm xuøng 5,0 hoặc tëng lên 9,0 (P <0,05). Điều 

này cho thçy khâ nëng phát triển cþa S. iniae bð 

ăc chế khi pH nìm ngoài giĉi hän thích hČp. 

Nghiên cău gæn đåy cþa Xu & cs. (2024) ghi 

nhên chþng S. iniae 2022SI08 phát triển tøt 

trong möi trāĈng có pH 6,5-7,5, vĉi măc tøi āu täi 

pH 7,0. SĆ tāćng đ÷ng giąa các nghiên cău cþng 

cø nhên đðnh rìng S. iniae là loài có khâ nëng 

phát triển tøt trong điều kiện pH trung tính và  

bð hän chế khi möi trāĈng quá axit hoặc kiềm.  

 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d, e, f trong các cột có ký hiệu giống nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê  

(P <0,05). 

Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh trưởng của vi khuẩn S. iniae 
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Hình 6. Hình ânh vi khuẩn S. iniae phát triển trong ống nghiệm  

 các điều kiện nhiệt độ khác nhau sau 36 giờ nuôi cấy 

  

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c ở các cột có ký hiệu giống nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Hình 7. Ảnh hưởng của pH lên sinh trưởng của vi khuẩn S. iniae 

Tāćng tĆ, nghiên cău cþa Laith & cs. (2017) cho 

thçy S. agalactiae phát triển tøt nhçt trong 

khoâng pH 6-8 trên cá rô phi (O. niloticus) và 

suy giâm mänh khi pH vāČt ra ngoài khoâng 

này. SĆ tāćng đ÷ng về khoâng pH thích hČp cho 

sinh trāĊng giąa các loài Streptococcus càng 

khîng đðnh vai trò pH möi trāĈng trong sĆ phát 

triển cþa giøng vi khuèn này. Theo cć chế lý hóa 

Ċ pH trung tính, träng thái ion hóa cþa các 

nhóm axit - bazć duy trì cçu hình enzyme ùn 

đðnh, qua đò đâm bâo hiệu quâ các phân ăng 

trao đùi chçt (Padan & cs., 2005). Khi pH lệch 

khói khoâng 6-8, quá trình proton hóa làm thay 

đùi cçu trúc bêc ba cþa protein và giâm hoät 
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tính enzyme, do vêy vi khuèn sĄ dĀng nhiều 

nëng lāČng để cân bìng proton trong và ngoài 

màng, làm giâm hiệu quâ tùng hČp ATP và vêt 

chçt tế bào, tĂ đò hän chế sĆ phát triển cþa vi 

khuèn (Cotter & Hill, 2003). Trong thĆc tế, 

khoâng pH tøi āu cho sĆ sinh trāĊng và phát 

triển cþa cá chim våy vàng đāČc ghi nhên trong 

khoâng 7,5-8,5 (Lê Quøc Việt & cs., 2022). Điều 

này cho thçy khoâng pH tøi āu cþa vêt chþ và 

tác nhân gây bệnh có sĆ trùng lặp nhçt đðnh, do 

đò việc điều chînh pH möi trāĈng nhìm ăc chế 

sĆ phát triển cþa S. iniae là không khâ thi. Vì 

vêy, nâng cao khâ nëng kháng bệnh, hän chế 

gây stress, áp dĀng các biện pháp phòng bệnh 

tùng hČp nhìm kiểm soát mêt đû vi khuèn  

S. iniae là cæn thiết. 

3.4. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng 

của vi khuẩn  

Ở nhiệt đû nuôi cçy 28°C, vi khuèn S. iniae 

phân lêp tĂ cá chim vây vàng có khâ nëng phát 

triển tøt và søng sòt đāČc trong khoâng đû mặn 

rûng tĂ 0 đến 60‰ (Hình 9 và 10). Khi đāČc 

nuôi cçy trong möi trāĈng tëng sinh khöng bù 

sung thêm NaCl, vi khuèn phát triển tøt nhçt, 

vĉi giá trð đo OD600 sau 12h, 24h, 36h đều cao 

hćn cò Ď nghïa thøng kê so vĉi các đû mặn khác 

(P <0,05). Kết quâ này cò tāćng đ÷ng vĉi kết 

quâ cþa các nghiên cău trāĉc đò. CĀ thể, Xu & 

cs. (2024) đã ghi nhên chþng S. iniae 2022SI08 

phát triển tøt Ċ đû mặn 5-15‰, trong khi đò 

Laith & cs. (2017) cÿng ghi nhên vi khuèn  

S. agalactiae phát triển tøt trong möi trāĈng 

tëng sinh bù sung NaCl 0‰ đến 55‰ và giá trð 

tøi āu là 5‰. Khi tëng đû mặn trong möi trāĈng 

nuôi cçy lên 10, 20 và 30‰ sĆ phát triển cþa vi 

khuèn giâm nhāng vén thể hiện khâ nëng nhån 

lên tøt (P <0,05). Khi tiếp tĀc tëng đû mặn lên 

40 và 50‰ vi khuèn vén phát triển và đät mêt 

đû tāćng đāćng nhau nhāng khöng có sĆ khác 

biệt cò Ď nghïa thøng kê (P >0,05). Khi tëng đû 

mặn lên 60‰, khâ nëng phát triển cþa vi khuèn 

S. iniae suy giâm rõ rệt. Kết quâ nghiên cău 

phù hČp vĉi tình hình thĆc tế bệnh do vi khuèn 

S. iniae gåy ra đāČc ghi nhên cho nhiều loài cá 

nuôi Ċ câ môi trāĈng nāĉc mặn, lČ và nāĉc ngõt 

(Xiong & cs., 2023). Ngoài ra, vi khuèn S. iniae 

phân lêp tĂ cá rö đ÷ng (Anabas testudineus) 

cÿng đāČc ghi nhên có thể phát triển Ċ 65‰ (TĂ 

Thanh Dung & cs., 2013). Nghiên cău cþa 

Muhammad & cs. (2020) ghi nhên chþng vi 

khuèn S. iniae (NH-1) phát triển tøt Ċ đû mặn 

tĂ 0 đến 30‰, phát triển chêm Ċ 50‰. Khâ 

nëng phát triển cþa S. iniae trong khoâng đû 

mặn rûng phân ánh cć chế điều hòa thèm thçu 

hiệu quâ. Ở đû mặn tøi āu, ion Na⁺ và Cl⁻ góp 

phæn ùn đðnh cçu trúc protein và cân bìng điện 

tích qua màng, duy trì hoät đûng bình thāĈng 

cþa enzyme góp phæn tùng hČp vêt chçt tế bào 

để nhân lên (Record & cs., 1998). 

 

Hình 8. Hình ânh phát triển của vi khuẩn S. iniae trong ống nghiệm  

ở các điều kiện pH khác nhau sau 36 giờ nuôi cấy 
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Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d, e, f ở các cột có ký hiệu giống nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

 (P <0,05). 

Hình 9. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của vi khuẩn S. iniae 

 

Hình 10. Hình ânh phát triển của vi khuẩn S. iniae trong ống nghiệm 

ở các điều kiện độ mặn khác nhau sau 36 giờ nuôi cấy 

Các méu trong nghiên cău này đāČc thu tĂ ba 

tînh ven biển miền Bíc điều kiện nhiệt đû, pH và 

đû mặn khá tāćng đ÷ng. Trong khi đò, các vüng 

biển miền Trung và miền Nam cò đặc điểm môi 

trāĈng khác biệt. Vì vêy, mĊ rûng phäm vi thu 

méu và so sánh các chþng S. iniae tĂ nhiều vùng 

miền để làm rô đặc điểm dðch tễ bệnh và xây dĆng 

biện pháp phòng trð phù hČp cho tĂng vùng. 
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4. KẾT LUẬN  

Nghiên cău này đã phån lêp và giám đðnh 

thành công vi khuèn S. iniae tĂ cá chim vây 

vàng thöng qua đánh giá các đặc tính hình thái, 

sinh hòa, giám đðnh bìng kĐ thuêt PCR và gây 

nhiễm thĆc nghiệm. Kết quâ nghiên cău cÿng 

đã làm rô ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø môi 

trāĈng nhā nhiệt đû, pH, đû mặn lên sĆ phát 

triển cþa vi khuèn S. iniae. Sau 36 giĈ nuôi cçy 

Ċ các điều kiện möi trāĈng khác nhau cho thçy 

vi khuèn S. iniae có thể phát triển trong dâi 

nhiệt đû tĂ 15 đến 45°C, vĉi khoâng tøi āu tĂ 25 

đến 40°C, phát triển mänh Ċ khoâng pH 6-8, tøi 

āu Ċ pH trung tính (pH = 7). Vi khuèn này cÿng 

có thể t÷n täi và phát triển tĂ 0 đến 60‰, tuy 

nhiên khâ nëng phát triển cò xu hāĉng giâm 

dæn khi tëng đû mặn. Kết quâ nghiên cău cung 

cçp thöng tin và cć sĊ khoa hõc để xây dĆng các 

giâi pháp phòng chøng dðch bệnh do vi khuèn  

S. iniae trên cá chim vây vàng.  
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